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A. TẬP THỂ     
1. Phòng Hành chính- Tổ chức x

2. Phòng Tổng hợp x
3. Phòng Nông nghiệp và Môi trường x

4. Phòng Xây dựng x

5. Phòng Tài chính- Thương mại x
6. Phòng Văn xã x

7. Phòng Nội chính x

8. Phòng Đầu tư x
9. Phòng Ngoại vụ x

10. Phòng Pháp chế x

11. Phòng Khoa học và chuyển đổi số x

12. Phòng Quản trị- Tài vụ x

13. Ban Tiếp công dân x

14. Trung tâm phục vụ Hành chính công x

15. Trung tâm Công báo- Tin học x

B. CÁ NHÂN
I Lãnh đạo UBND tỉnh

Trần Huy Tuấn x   
Nguyễn Cao Sơn x   
Trần Song Tùng x   
Nguyễn Anh Chức x   

 Hà Lan Anh x   
Trần Anh Dũng x



II Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Đặng Xuân Nguyên x
Nguyễn Tiến Dũng x
Vũ Văn Vĩnh x
Nguyễn Đức Thăng x
Chu Thị Hồng Loan x
Trương Quốc Việt x
Đỗ Văn Thuận x
Hoàng Xuân Hanh x
Phạm Văn Thái x
Trần Duy Tùng x

III Phòng Hành chính- Tổ chức
1. Vũ Đức Duy x
2. Lê Kim Tuyến x
3. Nguyễn Thị Hương A x
4. Phạm Quốc Hưng x
5. Đặng Thị Hồng x
6. Nguyễn Thị Kim Thơ x
7. Nguyễn Thị Hồng Hạnh x
8. Trần Thị Hương x
9. Trần Thị Khánh Vân x
10. Lã Thu Hiền x
11. Vũ Ngọc Giám x
12. Đinh Văn Cự x

IV Phòng Tổng hợp
1. Hoàng Quốc Tùng x
2. Trần Xuân Chiến x
3. Đỗ Văn Nguyện x
4. Mai Ngọc Ánh x
5. Trương Thị Ngọc Lan x
6. Nguyễn Thị Thảo x
7. Đinh Hoàng Linh x
8. Trần Đức Nam x
V Phòng Nông nghiệp và Môi trường
1. Đỗ Hương Giang x
2. Đinh Duy Khánh x
3. Bùi Mạnh Hùng x



4. Đặng Ngọc Nhiệm x
5. Đan Anh Quân x
6. Vũ Thị Hà x
7. Lê Ngọc Tuyên x
8. Nguyễn Tiến Thành x
9. Trần Quang Tiến x
10. Trần Thăng Long x
11. Trần Tuấn Tú x
12. Nguyễn Thị Thảo x
13. Trình Văn Tùng x
VI Phòng Xây dựng
1. Võ Mạnh Hùng x
2. Phạm Thế Quỳnh x
3. Doãn Anh Hoàng x
4. Đinh Đắc Linh x
5. Vũ Văn Hoàn x
6. Đặng Đức Tú x
7. Bùi Văn Toản x
8. Nguyễn Lê Thành Thái x
9. Đặng Trần Dương x

VII Phòng Tài chính-Thương mại
1. Vũ Lê Công Luận x
2. Bùi Ngọc Hậu x
3. Đoàn Thế Trường x
4. Trương Đức Huy x
5. Trần Lê Minh x
6. Trần Trung Sinh x
7. Phạm Tuấn Thành x
8. Trịnh Việt Hùng x
9. Vũ Thị Thu Hiền x

VIII Phòng Văn xã
1. Nguyễn Ngọc Thế x
2. Vũ Thị Hoàng Anh x
3. Phạm Văn Nghĩa x
4. Nguyễn Thị Phượng x
5. Trần Thị Thanh Nga x
6. Đặng Hà Phương x



7. Phạm Đăng Doanh x
8. Phạm Thị Minh Hải x

IX Phòng Nội chính

1. Trần Văn Phương x
2. Đặng Mạnh Trường x
3. Lưu Đức Nam x
4. Lê Nhật Quang x
5. Tống Thị Châm x
6. Nguyễn Thế Hùng x
7. Nguyễn Thị Vân Anh x
8. Phan Thanh Hằng x

X Phòng Đầu tư
1. Trần Tuấn Anh x
2. Vũ Minh Cường x
3. Phạm Thanh Tùng x
4. Vũ Ngọc Đăng x
5. Phạm Quang Vinh x
6. Đinh Trần Duyên x
7. Đoàn Văn Trình x
8. Nguyễn Thế Thuận x
9. Phạm Việt Hoàng x

XI Phòng Ngoại vụ
1. Nguyễn Thị Bích Lụa x
2. Nguyễn Văn Thọ x
3. Nhữ Thùy Dung x
4. Phạm Mạnh Dũng x
5. Trịnh Ngọc Dũng x
6. Lê Văn Thắng x
7. Tạ Ngọc Anh x

XII Phòng Pháp chế
1. Nguyễn Văn Cường x
2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh x
3. Nguyễn Xuân Trường x
4. Nguyễn Thị Tơ x

XIII Phòng Khoa học và Chuyển đổi số
1. Vũ Hùng Cường x
2. Bùi Xuân Chiên x



3. Trần Lê Tiến x
4. Nguyễn Văn Dần x
5. Phạm Hồng Thúy x
6. Phạm Ngọc Hải x
7. Trần Thị Thu Thảo x
IX Phòng Quản trị- Tài vụ
1. Trần Xuân Đăng x
2. Đặng Thị Bích Hồng x
3. Khương Giang Thành x
4. Nguyễn Thị Hương x
5. Nguyễn Thị Kim Cúc x
6. Tạ Ngọc Thoa x
7. Trần Thị Thảo Hợp x
8. Trần Văn Thuấn x
9. Vũ Thị Mỹ Hạnh x
10. Bùi Đình Tiến x
11. Đinh Văn Đồng x
12. Đinh Văn Lượng x
13. Tạ Quang Ninh x
14. Nguyễn Tiến Giang x
15. Nguyễn Nguyên Hồng x
16. Đinh Ngọc Thơ x
17. Phạm Thị Linh Nga x
18. Trịnh Thị Mỹ Hạnh x
19. Hà Thị Vân Anh x
20. Đặng Thị Thùy Dương x
21. Cao Văn Hải x
22. Nguyễn Công Hiệp x
23. Nguyễn Tiến Dũng x
24. Nguyễn Thị Lan Hương x
25. Trần Thị Tuyến x
26. Lã Hoài Nam x
27. Bùi Thị Đoài x

XV Ban Tiếp công dân
1. Lê Mạnh Hà x
2. Bùi Tùng Bách x
3. Đỗ Thị Thái x



4. Đỗ Văn Học x
5. Nông Thị Bích Diệp x
6. Lê Thị Tuyết Ngân x
7. Nguyễn Thị Minh Hồng x
8. Trần Văn Duyến x

XVI Trung tâm phục vụ hành chính công
1. Phạm Đức Phú x
2. Phạm Ngọc Phong x
3. Nguyễn Thiếu Sơn x
4. Nguyễn Phúc Sơn x
5. Phạm Văn Chung x
6. Đặng Anh Tuấn x
7. Ngô Thành Đông x
8. Đinh Trần Nguyễn x
9. Nguyễn Thị Yến Quyên x
10. Nguyễn Xuân Chinh x
11. Phạm Thị Phương Thảo x
12. Phạm Thị Thùy Linh x
13. Nguyễn Thị Thúy x
14. Vũ Thị Phượng x
15. Đoàn Đình Luân x
16. Ngô Quỳnh Nga x
17. Nguyễn Mạnh Hùng x
18. Đinh Thu Hằng x

XVII Trung tâm Thông tin- Công báo
1. Phạm Thị Bích Hòa x
2. Nguyễn Thi Kim Duyên x
3. Lê Thị Thu Thúy x
4. Lê Thị Thanh Bình x
5. Đậu Thị An Na x
6. Lê Thị Minh Huế x
7. Trần Thị Huyền Trang x
8. Đỗ Thị Phương Dung x
9. Trần Thị Len x
10. Nguyễn Thu Huyền x
11. Nguyễn Ngọc Minh x
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